
      ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 Trần Bùi 10/03/1939 Ngọc Thạnh 1 Vận Động Nặng

2 Nguyễn Thanh Bình 18/11/1959 Ngọc Thạnh 1 Vận Động Đặc Biệt Nặng

3 Phan Văn Thành 02/04/1945 Ngọc Thạnh 1 Khác Nặng

4 Nguyễn Thị Hoa 02/09/1949 Ngọc Thạnh 1 Vận Động, Nhìn Nặng

5 Huỳnh Thị Thúy 20/09/1973 Ngọc Thạnh 2 Khác Nặng

6 Lê Chí Dũng 20/09/1973 Ngọc Thạnh 2 Vận động Nặng

7 Nguyễn Văn Dựng 1992 An Hòa 1 Khác Nặng

8 Nguyễn Thị Tuần 20/07/1929 An Hòa 1 Vận Động Nặng

9 Hà Đại Nhơn 09/10/1959 An Hòa 2 Khác Nặng

10 Nguyễn Tấn Thành 24/09/1997 An Hòa 2
Thần Kinh Tâm 

Thần
Nặng

11 Phạm Thị Hương 06/01/1969 An Hòa 2 Khác Nặng

12 Đoàn Trọng 10/11/1965 An Sơn 1 Khác Nặng

13 Lê Thị Như Ý 18/03/2019 An Sơn 1
Thần Kinh Tâm 

Thần
Nặng

14 Nguyễn Văn Phương 10/03/1968 An Sơn 2 Vận Động Nặng

15 Phan Thị Thường 20/01/1946 An Sơn 2 Vận Động Đặc Biệt Nặng

16 Đoàn Văn Binh 24/03/1971 Đại Hội Vận Động Nặng

17 Nguyễn Văn Đám 22/11/1953 Qui Hội Vận Động Nặng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            XÃ PHƯỚC AN
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Dạng Tật Mức độ Ghi chú



18 Bạch Diệp Hoàng 25/09/1970 Qui Hội Khác Nặng

19 Nguyễn Quốc Huy 15/03/2003 Qui Hội Vận Động Nặng

20 Lê Luôn 01/06/1976 Qui Hội Vận Động Nặng

21 Đào Thị Lâm 07/08/1937 Qui Hội Vận Động Đặc Biệt Nặng

22 Đỗ Thị Bích Thủy 16/02/1969 Thanh Huy 1 Vận Động, Khác Nặng

23 Dương Văn Thơ 12/08/1937 Thanh Huy 2 Vận Động Nặng

24 Trần Thị Thu 29/02/1962 Thanh Huy 2 Vận Động Nặng

Người lập

Lê Đặng Đại Lý

                         Phước An, ngày  14    tháng 04 năm 2025

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Dũng

Tổng cộng: 24 đối tượng
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